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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Công nghệ CNC là học phần kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí tiện và phay – bào.
Để học học phần này, học sinh phải học xong các học phần: Hình họa-Vẽ Kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Công nghệ chế tạo máy và các học phần thực tập Hàn, Nguội, thực tập Tiện cơ bản, thực tập Phay cơ bản. Sắp xếp học phần này vào học kỳ 1 năm thứ 2.
2. Mục tiêu
Nghiên cứu và học các lý thuyết cơ sở để viết chương trình gia công tiện một số chi tiết cơ bản như: trụ trơn, trụ bậc, cắt rãnh, cắt đứt, mặt trụ trong, chi tiết côn, ren, một số chi tiết định hình v.v…; viết chương trình gia công phay một số chi tiết 2D cơ bản như: mặt phẳng, mặt bậc, các loại hốc, rãnh, các loại bề mặt lồi, lõm, bề mặt định hình v.v … sử dụng thành thạo bộ điều khiển Fanuc 21, chạy mô phỏng trên Win3D-View đúng biên dạng, kích thước của chi tiết, đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	Bài 1
	Khái niệm về máy điều khiển theo chương trình số
	2
	
	
	2

	Bài 2
	Giao diện bộ điều khiển Fanuc21
	2
	
	
	2

	Bài 3
	Lập trình căn bản tiện với Fanuc 21 
	3
	3
	
	6

	Bài 4
	Mô phỏng chương trình gia công tiện với Fanuc 21 
	3
	3
	
	6

	Bài 5
	Lập trình căn bản phay với Fanuc 21
	3
	3
	
	6

	Bài 6
	Mô phỏng chương trình gia công phay với Fanuc 21
	3
	4
	1
	8

	
	TỔNG SỐ
	16
	13
	1
	30


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
Bài 01. Khái niệm về máy điều khiển theo chương trình số
Mục tiêu: Qua bài học này học sinh trình bày được các khái niệm cơ bản về máy điều khiển theo chương trình số.
1. Sơ lược lịch sử phát triển của máy điều khiển số
2. Khái niệm về máy CNC

3. Đặc điểm cấu trúc của máy

4. Hệ thống tọa độ của máy CNC

5. Các chuẩn trên máy CNC
Bài 02. GIAO DIỆN BỘ ĐIỀU KHIỂN FANUC 21
Mục tiêu: Sử dụng được các chức năng trên giao diện hệ điều khiển Fanuc 21để nhập và chạy mô phỏng được chương trình. Sử dụng được các nút lệnh trong chế độ vận hành để vận hành, nhập được dữ liệu cho các bài học sau.
I. Các vùng trên màn hình

II. Chức năng các nút lệnh trong giao diện

 
1. Các chế độ vận hành

2. Soạn thảo chương trình
Bài 03.  LẬP TRÌNH CĂN BẢN TIỆN VỚI FANUC 21 

Mục tiêu




Trình bày được các chức năng trên giao diện hệ điều khiển Fanuc 21.
Sử dụng các lệnh trong Fanuc 21, viết được chương trình gia công chi tiết.
I. Các nhóm lệnh và các lệnh chu trình cơ bản

1. Nhóm lệnh G-Codes

2. Nhóm lệnh M-Codes


II. Chức năng các lệnh chạy dao

1. Lệnh chạy dao nhanh G00

2. Lệnh cắt gọt theo đường thẳng G01
3. Lệnh cắt gọt theo đường tròn G02, G03

III. Nhóm lệnh bù bán kính cắt

1. Lệnh bù bán kính dao trái G41

2. Lệnh bù bán kính dao phải G42

3. Lệnh không bù bán kính dao G40

IV. Chức năng các lệnh chu trình

1. Chu  trình tiện dọc trục G20
2. Chu  trình tiện mặt G24

3. Chu  trình tiện biên dạng dọc trục G73

4. Chu  trình tiện biên dạng hướng kính G74

5. Chu trình tiện tinh G72

6. Chu  trình tiện rãnh G77

7. Chu trình tiện ren G21

8. Chu trình khoan lỗ G83

Bài 04.  MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG TIỆN VỚI FANUC 21 
Mục tiêu: Sử dụng được các lệnh của phần mềm Win 3D-View Turning để chạy mô phỏng các chương trình gia công đúng biên dạng chi tiết.
1. Khởi động Win 3D View 

2. Thiết đặt các thông số cơ bản 
3. Thiết đặt dao

4. Thiết đặt kích thước phôi

5. Mô phỏng chi tiết

Bài 05. LẬP TRÌNH CĂN BẢN PHAY VỚI FANUC 21 

Mục tiêu




- Trình bày được các chức năng trên giao diện hệ điều khiển Fanuc 21.
- Sử dụng các lệnh phay trong Fanuc 21, viết được chương trình gia công các chi tiết.
I. Các nhóm lệnh và các lệnh chu trình cơ bản


1. Nhóm lệnh G-codes


2. Nhóm lệnh M-codes

II. Chức năng các lệnh chạy dao

4. Lệnh chạy dao nhanh G00

5. Lệnh cắt gọt theo đường thẳng G01

6. Lệnh cắt gọt theo đường tròn G02, G03

III. Nhóm lệnh bù bán kính cắt

4. Lệnh bù bán kính dao trái G41

5. Lệnh bù bán kính dao phải G42

6. Lệnh không bù bán kính dao G40

IV. Chu trình khoan lỗ G73
V. Kỹ thuật chương trình con 
Bài 06. MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG PHAY VỚI FANUC 21
Mục tiêu: Sử dụng được các lệnh của phần mềm Win 3D-View Milling để chạy mô phỏng các chương trình đúng biên dạng chi tiết.
1. Khởi động Win 3D View 

2.Thiết đặt các thông số cơ bản 

3. Thiết đặt dao

4. Thiết đặt kích thước phôi

5. Mô phỏng chi tiết

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Học sinh đọc tài liệu trước khi lên lớp và tham khảo các tài liệu liệt kê ở trang Tài liệu tham khảo. Các bài giảng lý thuyết của mỗi lệnh phải có ví dụ cụ thể, lập trình và chạy mô phỏng để học sinh hiểu rõ mỗi lệnh; sử dụng máy vi tính và máy chiếu projector. Giáo viên phải kết hợp chặt chẽ các phương pháp giảng dạy, lý thuyết phải kết hợp với các thực hành.

V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Tài liệu giảng dạy Công nghệ CNC (TCCN), Khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Khoa Cơ khí. GIÁO TRÌNH PHAY CNC. Trường THKT Lý Tự Trọng – 2002.

2. Khoa Cơ khí. GIÁO TRÌNH TIỆN CNC. Trường THKT Lý Tự Trọng – 2002.

3. Tạ Duy Liêm. MÁY CÔNG CỤ CNC. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật. Hà Nội, 1999.

4. PGS.TS Tạ Duy Liêm. KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU CHỈNH VÀ LẬP TRÌNH KHAI THÁC MÁY CÔNG CỤ CNC. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. PGS.TS Trần văn Địch. CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội, 2000.
6. Trung tâm VIỆT – ĐỨC, Bộ môn Cơ Khí. CÔNG NGHỆ CNC. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Trường Đại học sư phạm kỹ thuật.
7. Trường Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Gia công CNC. NXB Lao Động - Xã hội.

8. Trường Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. V- CNC máy phay & máy tiện. NXB Lao Động - Xã hội.
9. EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC, SINUMERIK 810D/840D Milling.

10. EMCO Group, Software Description, EMCO WinNC 21 MB.
	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày    tháng    năm 2015
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